
STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 110005 ĐẶNG QUANG ĐẠI 25/11/2007 11B5

2 110013 NGÔ THỊ KIỀU PHƯƠNG 26/06/2007 11B4

3 110019 PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC 03/10/2007 11B5

4 110024 TRẦN NHẬT BẢO MINH 24/12/2007 11B4

5 110039 PHẠM THỊ TƯỜNG VÂN 03/09/2007 11B5

6 110049 ĐỒNG THỊ CHI 03/01/2007 11B4

7 110069 VŨ VĂN HIẾU 23/06/2007 11B4

8 110081 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 28/12/2007 11B4

9 110083 VŨ VĂN HƯNG 28/01/2007 11B5

10 110087 ĐẶNG THỊ THU THẢO 05/11/2007 11B7

11 110088 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 30/08/2007 11B4

12 110089 NGUYỄN NGỌC ÁNH 08/12/2007 11B5

13 110093 BÙI THỊ MINH NGỌC 09/12/2007 11B4

14 110096 BÙI THỊ QUỲNH 03/03/2007 11B4

15 110097 BÙI THANH THU 07/11/2007 11B5

16 110105 BÙI THU THỦY 03/02/2007 11B4

17 110108 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 16/02/2007 11B4

18 110111 ĐẶNG QUANG HIỆP 23/11/2007 11B4

19 110119 ĐỖ THU HOÀI 18/03/2007 11B4

20 110121 PHẠM THỊ THU TRANG 03/04/2007 11B7

21 110124 NGUYỄN MAI CHI 29/09/2007 11B7

22 110127 ĐỒNG THỊ YẾN NHI 04/12/2007 11B5

23 110129 LÊ THỊ HẢI YẾN 27/07/2007 11B5

24 110131 VŨ HỒNG SƠN 19/06/2007 11B4
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NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Người lập

Nguyễn Văn Thiết
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 110132 NGUYỄN THANH THẢO 24/03/2007 11B4

2 110134 BÙI NGỌC ANH 11/05/2007 11B8

3 110137 BÙI THỊ THU HOÀI 07/10/2007 11B4

4 110138 NGÔ THỊ MINH THU 10/12/2007 11B4

5 110139 VŨ DUY ĐẠT 11/02/2007 11B4

6 110140 HOÀNG THỊ TRÀ MY 09/11/2007 11B4

7 110144 BÙI THỊ THƯ 13/07/2007 11B5

8 110146 PHẠM VĂN ĐẠT 14/11/2007 11B7

9 110149 LÊ THỊ THÙY ANH 07/06/2007 11B4

10 110150 NGUYỄN THỊ HOA 02/04/2007 11B7

11 110157 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG THẢO 12/12/2007 11B5

12 110159 PHẠM THỊ VÂN ANH 26/02/2007 11B5

13 110160 PHẠM KHÁNH HUYỀN 29/08/2007 11B5

14 110162 LÊ KHÁNH LINH 23/06/2007 11B4

15 110164 NGÔ Ý LINH 19/11/2007 11B8

16 110169 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 03/06/2007 11B4

17 110170 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12/05/2007 11B4

18 110171 PHẠM TỐ UYÊN 29/12/2007 11B5

19 110172 NGÔ THỊ PHƯƠNG HÀ 13/11/2007 11B4

20 110174 HOÀNG LÊ PHÚC 19/12/2007 11B8

21 110176 LÊ THỊ THỦY 22/11/2007 11B4

22 110178 HOÀNG PHƯƠNG XUÂN 23/08/2007 11B7

23 110179 ĐỒNG THỊ THU ANH 26/01/2007 11B5

24 110182 BÙI XUÂN ĐẠT 08/11/2007 11B7
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 110186 NGUYỄN HOÀNG LONG 09/09/2007 11B4

2 110187 ĐỖ TẤN PHONG 21/11/2007 11B7

3 110189 TRẦN VĂN TUYỂN 16/01/2007 11B4

4 110194 PHẠM TIẾN ĐẠT 09/08/2007 11B4

5 110198 ĐỒNG THỊ XUÂN THU 04/05/2007 11B4

6 110199 HOÀNG VĂN TÀI 12/12/2007 11B8

7 110200 PHẠM THÙY TRANG 05/12/2007 11B7

8 110201 BÙI THANH CHUNG 15/09/2007 11B5

9 110203 PHẠM TRẦN HÙNG 08/07/2007 11B5

10 110204 NGUYỄN THỊ DỊU LINH 25/07/2007 11B8

11 110205 MAI THỊ BÍCH NGỌC 20/09/2007 11B8

12 110207 NGUYỄN THỊ NHUNG 04/09/2007 11B7

13 110210 TRẦN THỊ THƯƠNG 28/09/2007 11B7

14 110211 PHẠM MINH TRANG 29/05/2007 11B5

15 110216 NGUYỄN VĂN HIỆP 18/08/2007 11B7

16 110218 NGÔ THỊ THANH HUYỀN 16/02/2007 11B8

17 110226 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂN 29/04/2007 11B5

18 110228 HOÀNG MINH ĐỨC 17/12/2007 11B5

19 110231 TRẦN ĐÌNH THANH BÌNH 22/07/2007 11B5

20 110236 VŨ QUỲNH LY 09/08/2007 11B7

21 110240 NGUYỄN THỊ THU TRANG 21/03/2007 11B4

22 110242 TRẦN HƯƠNG GIANG 07/11/2007 11B5

23 110244 VŨ VĂN KHIÊM 04/06/2007 11B8

24 110245 PHẠM THỊ LUYẾN 05/01/2007 11B4
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 110250 BÙI VĂN DUY 14/03/2007 11B4

2 110252 LÊ THỊ HÀ 29/12/2007 11B4

3 110253 HOÀNG YẾN LINH 08/10/2007 11B8

4 110255 BÙI ĐỨC PHÚC 26/11/2007 11B7

5 110257 BÙI THỊ THANH 02/11/2007 11B7

6 110258 HOÀNG QUỐC ANH 08/10/2007 11B8

7 110260 TRẦN THÁI BẢO 12/12/2007 11B5

8 110264 BÙI ĐÌNH TRUNG 01/09/2007 11B7

9 110265 NGUYỄN THỊ HOA 22/02/2007 11B8

10 110267 NGUYỄN THỊ QUẾ LÂM 15/12/2007 11B4

11 110269 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 04/08/2007 11B7

12 110271 BÙI PHÚ THANH 31/07/2007 11B4

13 110273 BÙI THỊ THU 22/11/2007 11B7

14 110274 ĐINH NGUYỄN ANH THƯ 26/05/2007 11B4

15 110277 TƯ THỊ VÂN ANH 14/02/2007 11B4

16 110278 BÙI ĐÌNH ĐỨC 27/03/2007 11B5

17 110280 NGUYỄN THU PHƯƠNG 27/02/2007 11B5

18 110281 VŨ ĐỨC THÁI 17/06/2007 11B7

19 110283 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 12/11/2007 11B7

20 110285 BÙI QUANG VINH 26/09/2007 11B8

21 110287 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 21/07/2007 11B8

22 110290 NGUYỄN XUÂN LONG 03/12/2007 11B4

23 110293 VŨ THU PHƯƠNG 27/02/2007 11B5

24 110296 PHÙNG MINH DƯƠNG 03/03/2007 11B8
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 110300 HOÀNG THỊ MAI NGUYÊN 12/09/2007 11B4

2 110302 PHẠM THU THẢO 18/05/2007 11B5

3 110303 ĐẶNG LÊ TRƯỜNG 25/07/2007 11B7

4 110305 ĐOÀN NGUYỄN THẾ ANH 11/06/2007 11B5

5 110306 PHẠM VĂN KHANG 22/01/2006 11B7

6 110310 PHẠM THỊ UYỂN NHI 08/11/2007 11B8

7 110311 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 09/10/2007 11B8

8 110313 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 04/04/2007 11B8

9 110316 VŨ THỊ THANH MỸ 18/02/2007 11B4

10 110319 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 24/11/2007 11B7

11 110321 VŨ THỊ HOA 29/11/2007 11B8

12 110322 ĐẶNG TRINH HOÀNG 19/08/2007 11B7

13 110323 VŨ VĂN HƯNG 07/11/2007 11B8

14 110324 NGUYỄN KHÁNH LINH 21/11/2007 11B7

15 110325 NGUYỄN THỊ MAI 06/11/2007 11B8

16 110326 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 04/08/2007 11B8

17 110329 PHẠM VĂN VỊNH 23/08/2007 11B5

18 110331 PHẠM VĂN LỢI 26/10/2007 11B5

19 110338 PHÙNG THỊ LỢI DUYÊN 09/10/2007 11B4

20 110340 DƯƠNG THỊ MAI HUYỀN 18/02/2007 11B8

21 110342 LƯU THỊ YẾN NHI 22/11/2007 11B8

22 110343 VŨ MAI NHƯ 02/07/2007 11B8

23 110351 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 07/09/2007 11B7

24 110352 ĐỖ VĂN DŨNG 09/10/2007 11B5

25 110354 ĐỖ ĐỨC BẢO NGỌC 01/01/2007 11B4
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 110357 ĐOÀN NGỌC ÁNH DƯƠNG 07/12/2007 11B8

2 110358 BÙI VIỆT HOÀNG 04/07/2007 11B8

3 110360 ĐỖ PHƯƠNG LINH 25/08/2007 11B8

4 110361 NGÔ KHÁNH LINH 22/12/2007 11B8

5 110362 HOÀNG NGỌC MINH 31/05/2007 11B7

6 110364 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 22/06/2007 11B7

7 110367 HOÀNG TUẤN ANH 29/11/2007 11B5

8 110368 NGUYỄN THỊ ÁNH 15/06/2007 11B7

9 110373 BÙI THỊ LINH UYÊN 18/11/2007 11B4

10 110375 NGUYỄN THỊ HIỀN 31/05/2007 11B5

11 110376 NGUYỄN VĂN HUY 06/10/2007 11B7

12 110379 ĐẶNG THỊ THU TRANG 16/08/2007 11B7

13 110380 ĐẶNG KIM CHIẾN 23/10/2007 11B5

14 110384 BÙI HOÀNG NGA 06/11/2007 11B5

15 110388 PHẠM VĂN TÚ 22/11/2007 11B5

16 110391 NGUYỄN QUANG DŨNG 02/08/2007 11B5

17 110398 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 29/10/2007 11B4

18 110399 VŨ VĂN HOÀN 06/05/2006 11B7

19 110400 PHẠM THỊ LINH 07/09/2007 11B8

20 110401 PHẠM ĐỨC LONG 27/02/2007 11B8

21 110402 VŨ THỊ TRANG 04/05/2007 11B4

22 110403 PHẠM THỊ VÂN ANH 21/06/2007 11B8

23 110404 VŨ THỊ QUỲNH CHI 28/10/2007 11B7

24 110405 HOÀNG TRƯỜNG THÀNH ĐẠT 05/09/2007 11B8

25 110408 VŨ THỊ THANH THẢO 12/10/2007 11B5
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 110409 NGÔ MINH THẮNG 01/10/2007 11B7

2 110410 LÊ ĐÌNH ĐĂNG 18/09/2007 11B8

3 110413 PHẠM THỊ PHƯƠNG NINH 22/01/2007 11B8

4 110416 ĐẶNG BÁ QUANG MINH 17/07/2007 11B7

5 110420 NGUYỄN THÀNH TRUNG 30/09/2007 11B4

6 110425 LÊ THỊ KIM TUYẾN 02/01/2007 11B7

7 110426 NGUYỄN KHẮC DUY 02/10/2007 11B8

8 110427 PHẠM HUYỀN MAI 03/12/2007 11B5

9 110429 ĐỒNG XUÂN TRƯỜNG 12/12/2007 11B7

10 110430 NGÔ NGUYỄN BẢO 13/07/2007 11B8

11 110440 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 22/12/2007 11B4

12 110444 HOÀNG THẾ HÙNG 06/10/2007 11B5

13 110446 TRẦN THANH MINH 12/02/2007 11B8

14 110454 BÙI THỊ THU THẢO 14/04/2007 11B5

15 110456 NGUYỄN THẾ LÂM 11/12/2007 11B7

16 110457 BÙI HẢI LINH 23/10/2007 11B7

17 110461 VŨ TIẾN ĐẠT 15/12/2007 11B8

18 110462 PHẠM VĂN HẢI 12/09/2007 11B8

19 110470 PHÙNG VĂN ĐỨC 19/01/2007 11B8

20 110474 TRỊNH ĐÌNH KHÁNH 30/03/2007 11B7

21 110476 PHẠM ĐỨC MINH 23/01/2007 11B8

22 110479 HOÀNG THỤC ANH 02/07/2007 11B8

23 110480 PHẠM VĂN LINH 02/02/2007 11B5

24 110481 VŨ DUY PHÚC 17/09/2007 11B7

25 110483 NGUYỄN VĂN BẢO 18/07/2007 11B7
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